
STT Lớp HP Tên HP Số TC Bậc ĐT Hệ ĐT Khóa học Khoa chủ quản Lớp SV Đợt thi HT Thi #SV dự thi Giờ BĐ Thứ Ngày thi

1 2031101003601 Luật kinh tế 3.00 Đại học Chính quy Khóa 20D Khoa Kinh tế - Luật  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 01/10/2021

2 2031101087901 Tin học ứng dụng trong kế toán 3.00 Đại học Chính quy Khóa 18D Khoa Công nghệ thông tin  18DKT1 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 01/10/2021

3 2031702047703 Triết học Mác - Lênin 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Khoa Lý luận chính trị  LOPGHIDANH HKG2021_KTP
Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 18h00 Thứ Sáu 01/10/2021

4 2031702003603 Kinh tế vĩ mô 1 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Khoa Kinh tế - Luật  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 01/10/2021

5 2031101070301 Kiểm toán hoạt động 3.00 Đại học Chính quy Khóa 18D Khoa Kế toán - Kiểm toán  18DAC1 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 01/10/2021

6 2031301021201 Đầu tư tài chính 3.00 Đại học Liên thông Đại học chính quy LTĐH chính quy khóa 15 Khoa Tài chính - Ngân hàng  LTDH15TC2 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 01/10/2021

7 2031702036804 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 20D(CLC) Khoa Tài chính - Ngân hàng  CLC_20DKS04 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Bảy 02/10/2021

8 2031702001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Khoa Lý luận chính trị  LOPGHIDANH HKG2021_KTP
Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 18h00 Thứ Bảy 02/10/2021

9 2031702026801 Anh văn Thương mại quốc tế 1 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Khoa Ngoại ngữ  CLC_18DKS01 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Bảy 02/10/2021

10 2031101094205 Anh văn căn bản 2 3.00 Đại học Chính quy Khóa 20D Khoa Ngoại ngữ  20DKB03 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Bảy 02/10/2021

11 2031702037001 Tin học ứng dụng trong kế toán 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Khoa Công nghệ thông tin  CLC_18DKT01 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Bảy 02/10/2021

12 2031301105401 Kế toán tài chính quốc tế 3 3.00 Đại học Liên thông Đại học chính quy LTĐH chính quy khóa 15 Khoa Kế toán - Kiểm toán  LTDH15KT2 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Bảy 02/10/2021

13 2031301003101 Kinh tế vi mô 1 3.00 Đại học Liên thông Đại học chính quy LTĐH chính quy khóa 15 Khoa Kinh tế - Luật  LTDH15QT1 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Bảy 02/10/2021

14 20327085064501 Tiếng Anh 6 3.00
Cao 

đẳng
Chương trình chất lượng cao Khóa 18C(CLC) Khoa Ngoại ngữ  LOPONTAP HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

15 2031111001001 Nguyên lý kế toán 3.00 Đại học Chính quy Khóa 20D Khoa Kế toán - Kiểm toán  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

16 2031702033902 Kỹ năng Quản lý thời gian 2.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Vấn đáp trực tuyến 1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

17 2031702040902 Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp 2.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Vấn đáp trực tuyến 1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

18 2031702040903 Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp 2.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Vấn đáp trực tuyến 1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

19 2031101003201 Kinh tế vĩ mô 1 3.00 Đại học Chính quy Khóa 20D Khoa Kinh tế - Luật  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

20 2031112009104 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2.00 Đại học Chính quy Khóa 20D Khoa Lý luận chính trị  20DHT04 HKG2021_KTP
Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

21 2031111006403 Anh văn chuyên ngành 1 (QTNH) 3.00 Đại học Chính quy Khóa 19D Khoa Ngoại ngữ  19DQN03 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

22 2031101095502 Ngân hàng thương mại 3.00 Đại học Chính quy Khóa 19D Khoa Tài chính - Ngân hàng  19DNH1 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 08h00 Chủ Nhật 03/10/2021

23 2031702040803 Kỹ năng Tìm việc 2.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khóa 18D(CLC) Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Vấn đáp trực tuyến 1 10h00 Chủ Nhật 03/10/2021

24 20327150006901 Logistics 3.00
Cao 

đẳng
Chương trình chất lượng cao Khóa 18C(CLC) Khoa Thương mại  LOPONTAP(TA) HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 13h00 Chủ Nhật 03/10/2021

25 2031101084507 Kỹ năng Tư duy sáng tạo 1.00 Đại học Chính quy Khóa 20D Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  LOPGHIDANH HKG2021_KTP Vấn đáp trực tuyến 1 13h00 Chủ Nhật 03/10/2021

26 2031101070102 Kiểm soát nội bộ 3.00 Đại học Chính quy Khóa 18D Khoa Kế toán - Kiểm toán  18DAC2 HKG2021_KTP Trực tuyến trên MS.Teams 1 13h00 Chủ Nhật 03/10/2021


